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Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14; 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

…/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ 

cấp đối với nhà giáo. 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với 

nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nhà giáo được tuyển dụng làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ 

sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.  
 

Chương II 

CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO 
 

Điều 3. Bảng lương áp dụng đối với nhà giáo 

1. Nhà giáo được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán 

bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước theo quy định của 

pháp luật, trừ nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư theo quy định tại khoản 

2 Điều này.  

2. Nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư được áp dụng bảng lương 

chuyên gia cao cấp. 

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể việc bổ nhiệm, xếp 

lương đối với nhà giáo. 

DỰ THẢO 
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Điều 4. Hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo 

1. Nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này, được 

hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng. 

2. Nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được hưởng hệ số 

lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng. 

3. Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm 

hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học, 

trung học cơ sở vùng biên giới đất liền được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,2 

so với hệ số lương hiện hưởng. 

4. Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm 

hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập dành cho trẻ em mầm non được hưởng hệ số 

lương đặc thù mức 1,3 so với hệ số lương hiện hưởng. 

Điều 5. Công thức tính mức lương và phụ cấp đối với nhà giáo 

1. Công thức tính mức lương đối với nhà giáo 

Mức lương thực hiện 

từ ngày 01 tháng 01 

năm 2026 

= 

Mức 

lương cơ 

sở 

x 
Hệ số lương 

hiện hưởng 
x 

Hệ số lương 

đặc thù 

2. Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu, mức phụ cấp đối 

với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở và mức phụ cấp đối với các 

khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của 

pháp luật. Hệ số lương đặc thù không dùng để tính mức phụ cấp. 

 

Chương III 

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO 

 

Điều 6. Nguyên tắc thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo 

1. Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên nhà 

giáo và các loại phụ cấp khác theo quy định của pháp luật. Đối tượng hưởng phụ 

cấp, mức phụ cấp, cách tính hưởng phụ cấp thực hiện theo quy định của pháp luật 

và quy định tại Nghị định này. 

2. Nhà giáo được điều động hoặc biệt phái từ cơ sở giáo dục công lập này 

đến cơ sở giáo dục công lập khác được hưởng các mức phụ cấp áp dụng đối với 

cơ sở giáo dục nhà giáo được điều động đến hoặc đến biệt phái. 

Trường hợp điều động nhà giáo giữa các cơ sở giáo dục mà các mức phụ 

cấp áp dụng tại cơ sở giáo dục nơi đi cao hơn cơ sở giáo dục nơi đến thì nhà giáo 

được bảo lưu các chế độ phụ cấp được hưởng trước khi điều động hoặc biệt phái 

với thời gian tối đa 36 tháng theo thời gian được điều động, biệt phái, sau thời 
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gian đó được xem xét để bố trí lại chế độ phụ cấp cho phù hợp với công việc và 

địa bàn công tác.  

Trường hợp điều động nhà giáo từ cơ sở giáo dục công lập sang cơ quan quản 

lý giáo dục mà các mức phụ cấp áp dụng tại cơ sở giáo dục cao hơn cơ quan quản lý 

giáo dục thì nhà giáo được bảo lưu tiền lương và các chế độ phụ cấp được hưởng 

trước khi điều động với thời gian 12 tháng, sau thời gian đó được xem xét để xếp lại 

bậc lương, các chế độ phụ cấp phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm; 

3. Nhà giáo công tác tại ngành, lĩnh vực có chế độ phụ cấp đặc thù thì được 

hưởng thêm chế độ phụ cấp đặc thù theo quy định của ngành, lĩnh vực đó. 

4. Trường hợp đơn vị hành chính nơi mà cơ sở giáo dục đang hoạt động được 

cấp có thẩm quyền thay đổi loại đơn vị hành chính mà phân loại đơn vị hành chính 

cũ được hưởng các mức phụ cấp cao hơn, thì nhà giáo đang công tác tại cơ sở giáo 

dục đó tiếp tục được các hưởng mức phụ cấp này trong thời gian 06 tháng kể từ ngày 

có quyết định phân loại đơn vị hành chính mới của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc của cơ sở giáo 

dục có nhiều cấp học hoặc nhiều trình độ đào tạo được hưởng phụ cấp đối với cấp 

học hoặc trình độ đào tạo có mức phụ cấp cao nhất. 

6. Nhà giáo được giao kiêm nhiệm các công việc có chi trả phụ cấp trách 

nhiệm thì được hưởng tổng các phụ cấp trách nhiệm cho các công việc kiêm nhiệm 

đó; số lượng các nhiệm vụ kiêm nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật. 

7. Đối với cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường hoặc phân hiệu, hiệu trưởng, 

giám đốc được hưởng phụ cấp ở điểm trường hoặc phân hiệu có mức phụ cấp cao 

nhất; phó hiệu trưởng, phó giám đốc được hưởng mức phụ cấp cao nhất trong số 

các điểm trường hoặc phân hiệu được giao phụ trách. 

Nhà giáo được phân công dạy ở nhiều điểm trường hoặc phân hiệu được 

hưởng phụ cấp của điểm trường hoặc phân hiệu có số tiết thực dạy hoặc số giờ 

chuẩn giảng dạy nhiều hơn trong tháng (bao gồm cả số tiết được quy đổi, giảm 

hoặc tính đủ theo quy định). Trường hợp số tiết thực dạy hoặc giờ chuẩn giảng 

dạy bằng nhau trong tháng thì nhà giáo được hưởng mức phụ cấp cao hơn. 

Điều 7. Phụ cấp trách nhiệm công việc 

1. Mức hưởng và đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc 

Ngoài các nhà giáo được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy 

định của pháp luật, Nghị định này quy định bổ sung một số trường hợp được 

hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với các mức như sau: 

a) Mức 0,1 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo được giao thực 

hiện công tác tư vấn học sinh; 

b) Mức 0,2 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo được giao 

nhiệm vụ tổ phó chuyên môn hoặc tổ phó bộ môn theo quy định của pháp luật; 

nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập 

trong các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập theo số giờ giảng hoặc tiết dạy người khuyết tật thực tế; 



4 

 

c) Mức 0,3 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với: 

- Nhà giáo được cử làm các nhiệm vụ của nhà giáo cốt cán từ 05 ngày/tháng 

được hưởng phụ cấp trách nhiệm cho tháng đó;  

- Nhà giáo được giao nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn hoặc tổ trưởng bộ 

môn hoặc tổ trưởng tổ quản lý học sinh theo quy định của pháp luật;  

- Nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các khoa đào tạo tiếng dân tộc 

thiểu số tại cơ sở giáo dục đại học; nhà giáo giảng dạy môn học bằng ngoại ngữ 

(trừ nhà giáo dạy môn Ngoại ngữ); 

- Nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác không phải cơ sở giáo dục đại học 

nếu đảm bảo số giờ dạy theo định mức, trong đó có số tiết dạy tiếng dân tộc thiểu 

số trung bình từ 04 tiết/tuần trở lên đối với giáo viên; trung bình từ 02 tiết/tuần 

dạy tiếng dân tộc thiểu số trở lên đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; 

- Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công tác tại trường 

chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;  

- Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục 

chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt, trung tâm 

hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. 

2. Không áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với nhà giáo, 

hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm 

theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 

2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

3. Các hoạt động chuyên môn đã được giảm định mức tiết dạy, giờ giảng 

hoặc quy đổi ra tiết dạy, giờ giảng thì không được tính hưởng phụ cấp trách nhiệm 

công việc theo quy định tại Điều này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4. Cách tính, hưởng 

a) Cách tính tiền phụ cấp trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp 

luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục 

hòa nhập trong các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt, trung tâm hỗ 

trợ phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc như sau: 

Tiền phụ cấp 

trách nhiệm 

công việc 

= 0,2 x 
Mức lương 

cơ sở 
x 

Số giờ giảng hoặc tiết dạy người 

khuyết tật thực tế trong tháng 

Định mức giờ giảng hoặc tiết dạy 

của nhà giáo trong tháng 

Trong đó, định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong tháng = định 

mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong một năm /12 tháng; 
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c) Phụ cấp trách nhiệm công việc được trả cùng kỳ lương hàng tháng và 

không dùng để tính, đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. 

Điều 8. Phụ cấp lưu động 

1. Ngoài các đối tượng được hưởng theo quy định hiện hành của pháp luật, 

những trường hợp sau được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương 

cơ sở theo số ngày thực tế lưu động:  

a) Nhà giáo được cử biệt phái; 

b) Nhà giáo dạy liên trường; 

c) Nhà giáo phải di chuyển để dạy ở các điểm trường hoặc phân hiệu. 

2. Cách tính, hưởng phụ cấp lưu động thực hiện theo quy định của pháp luật.  

Điều 9. Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

1. Ngoài các đối tượng được hưởng theo quy định hiện hành của pháp luật, 

nhà giáo dạy thực hành và nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành trong một 

bài học/học phần/mô đun/môn học (sau đây gọi chung là nhà giáo dạy thực hành) 

tại phòng thực hành, xưởng thực hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ với những ngành, nghề học 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm nếu có một 

trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: 

a) Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc; dạy thực hành ở môi 

trường dễ bị lây nhiễm, mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định; 

b) Dạy thực hành trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, 

nơi quá nóng hoặc quá lạnh vượt quá tiêu chuẩn cho phép; 

c) Dạy thực hành những ngành, nghề học phát sinh tiếng ồn lớn hoặc ở nơi 

có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh 

lao động cho phép; 

d) Dạy thực hành ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường 

vượt quá tiêu chuẩn cho phép. 

3. Mức phụ cấp: 

a) Mức 0,1 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có một 

trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Mức 0,2 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có hai 

trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều này; 

c) Mức 0,3 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có ba 

trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều này; 

d) Mức 0,4 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có bốn 

yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Cách tính, hưởng 
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a) Cách tính tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy 

định hiện hành của pháp luật. Riêng trường hợp nhà giáo quy định tại Điều này 

được tính theo số giờ dạy thực hành thực tế của ngành, nghề học nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm, cụ thể như sau:  

Tiền phụ cấp 

nặng nhọc, 

độc hại, nguy 

hiểm 

= 

Mức phụ cấp 

nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm 

được hưởng 

x 

Mức 

lương 

cơ sở 

x 

Số giờ dạy thực hành thực tế 

của ngành, nghề học nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm trong tháng 

Định mức giờ giảng hoặc tiết 

dạy của nhà giáo trong tháng 

Trong đó, định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong tháng = định 

mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong một năm /12 tháng; 

b) Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được trả cùng kỳ lương hàng 

tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. 

5. Căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người đứng đầu cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm xác định mức phụ cấp đối với nhà giáo 

dạy thực hành quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Điều khoản áp dụng 

1. Trong thời gian nghỉ hè nhà giáo được hưởng nguyên lương và các khoản 

phụ cấp (nếu có). 

2. Cơ sở giáo dục ngoài công lập có thể áp dụng quy định tại Nghị định này 

thực hiện chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp đối với nhà giáo thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

3. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp có thể chi trả các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này ở 

mức cao hơn. 

4. Nhà giáo được giao nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn hoặc tổ 

trưởng, tổ phó bộ môn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định 

tại Điều 8 Nghị định này và không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. 

5. Viên chức trong các trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập mà không phải nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được hưởng phụ 

cấp trách nhiệm công việc mức 0,3. Cách tính tiền phụ cấp trách nhiệm công việc 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

2. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, hệ số lương đặc thù tiếp tục 

được thực hiện; việc chuyển xếp từ lương cũ sang lương mới thực hiện theo quy 

định của Chính phủ. 
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3. Bãi bỏ quy định về phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm tại Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 

của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm 

công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. 

4. Bãi bỏ quy định tại Điều 6 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 

6 năm 2006 của Chính phủ quy định chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý 

giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

5. Trường hợp các cơ sở giáo dục trong nội dung quy định tại Nghị định 

này có sự điều chỉnh về tên gọi thì thực hiện theo tên gọi mới theo quy định của 

pháp luật. 

6. Chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở 

giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 

thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 12. Trách nhiệm thi hành 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ 

trưởng cơ quan quản lý giáo dục, đơn vị sử dụng giáo viên chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KGVX (2). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính 

 


